Học tập, nhà trường, và xã hội: Nền tảng của việc học trong 
đổi mới nhà trường thành cộng đồng học tập

Giáo sư Manabu Sato
Đại học Gakushuin
Giáo sư danh dự, Đại học Tokyo

Đổi mới nhà trường thành cộng đồng học tập (ĐMNTCĐHT) được hình thành trên ba nền tảng sau. Nền tảng thứ nhất là tầm nhìn mạnh mẽ về thiết kế tưởng tưởng về nhà trường và các lớp học trong đó. Nền tảng thứ hai là ba triết lý: triết lý công cộng, triết lý dân chủ và triết lý xuất sắc. Dựa trên các triết lý này, trường học là cộng đồng học tập có được sự đảm bảo giúp giáo viên và học sinh trở thành những nhân vật chính của việc học và đạt được chất lượng giáo dục và sự bình đẳng. Nền tảng thứ ba là một hệ thống hoạt động dựa trên mối quan hệ lắng nghe và giao tiếp mang tính đối thoại. Trường học là cộng động học tập được xây dựng trên nền tảng việc học là sự đối thoại với thế giới khách quan, với người khác và với bản thân. Việc học ở các trường là cộng đồng học tập được dựa trên các thuyết của John Dewey và Lev Vygotsky.

Chúng tôi nhận ra rằng trường học không phải là một không gian trống rỗng mà là một xã hội thu nhỏ và học tập không phải là một quá trình tự nhiên mà là một quá trình xã hội và văn hoá. Vì vậy, đổi mới trường học là cộng đồng học tập không thể tránh khỏi việc bao gồm các thực hành chính trị. Bản thân việc học của cả giáo viên và học sinh trong trường học là cộng đồng học tập vượt qua biên giới của bản sắc và sự khác biệt. Xung đột và thoả hiệp, xung đột và thoả hiệp …đây là nơi mà chúng ta gọi là lớp học. Trong bài thuyết trình này, tôi sẽ chỉ ra cách thức mà giáo viên và học sinh đã thành công trong việc đối phó với những tình thế tiến thoái lưỡng nan ở trường và ở lớp học, và cách thức mà họ đã tìm ra những cách khác để tái thiết ý nghĩa và mối quan hệ của việc học, thông qua đó họ mở ra con đường dân chủ hoá trường học của họ. Tất cả các trường hợp được trình bày đều là những trường mà cá nhân tôi đã hợp tác trong lĩnh vực trường học là cộng đồng học tập ở Nhật Bản. 

Thêm vào đó, trong phần cuối cùng của bài thuyết trình của tôi, tôi muốn đề cập đến thiết kế tương lai của mạng lưới các trường học là cộng đồng học tập ở châu Á, trong đó có đề cập đến sáng kiến và sự cộng tác của Việt Nam. 



Những tiến triển và thách thức của đổi mới nhà trường ở 
tỉnh Bắc Giang dưới góc nhìn của giáo viên 

Phan Thế Sĩ- Phòng GD&ĐT Yên Dũng
Nguyễn Văn Khôi- Phòng GD&ĐT TP. Bắc Giang

Ở tỉnh Bắc Giang, từ năm 2007, mô hình sinh hoạt chuyên môn dựa trên “Nghiên cứu bài học vì cộng đồng học tập” (SHCM mới) được triển khai ở các trường Tiểu học và THCS như một tiếp cận cơ bản nhằm đổi mới nhà trường. Hoạt động chính của SHCM mới ở Bắc Giang là các buổi dự giờ và thảo luận sau dự giờ hàng tuần với sự tham gia của toàn bộ giáo viên trong trường, mục đích chuyển từ đánh giá giáo viên trong SHCM truyền thống sang học hỏi lẫn nhau giữa các GV thông qua việc quan sát và thảo luận về việc học của học sinh. Những trọng tâm của SHCM mới nhằm đổi mới nhà trường là: (1) đổi mới văn hóa nhà trường, (2) nâng cao năng lực chuyên môn của giáo viên và (3) đổi mới việc học của học sinh.

Trong bài thuyết trình này, các tác giả sẽ trình bày những tiến triển cơ bản cũng như những thách thức lớn mà SHCM mới đang phải đối mặt với. Chúng tôi đưa ra các kết luận sau đây. Thứ nhất, SHCM mới dựa trên “Nghiên cứu bài học” là trụ cột để xây dựng trường học như một “cộng đồng học tập”. Nó được xây dựng trên nền tảng thái độ, động lực và năng lực học hỏi lẫn nhau của giáo viên. Thứ hai, đổi mới văn hóa nhà trường (môi trường, động lực, mục tiêu cho các thành viên nhà trường phát triển) là nền tảng cho đổi mới nhà trường; phát triển năng lực chuyên môn của GV (GV học để HS được học nhiều hơn và tốt hơn) là nguồn lực cho đổi mới nhà trường; đổi mới việc học của HS (cải thiện, nâng cao chất lượng và hiệu quả việc học, giáo dục) là mục tiêu, động lực đổi mới nhà trường. Thứ ba, các nguyên tắc mới, các chủ đề phân tích cụ thể giúp GV thay đổi nhanh hơn “cái đã quen thuộc”. Thứ tư, các lý thuyết là tư liệu và công cụ cần thiết để thiết kế-tiến hành-phân tích các bài học nghiên cứu.


Phân tích diễn ngôn nhận xét của giáo viên về bài học đã được nghiên cứu ở một số vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam

	Murase Masatsugu 
	Tsukui Atsushi

	Viện Giáo dục Azabu 
	Trung tâm Phát triển Quốc tế Nhật Bản



Việc phổ cập giáo dục tiểu học hầu như đã được hoàn thành ở các vùng đồng bằng ở Việt Nam trong khi điều này vẫn còn khó khăn ở các vùng sâu vùng xa do các điều kiện địa lý và kinh tế. Ngoài việc được đến trường, các vùng này còn phải đối mặt với thách thức dạy học tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số. Vì các học sinh này không thông thạo tiếng Việt (ngôn ngữ của người Kinh), việc dạy các em chỉ với sách giáo khoa không suôn sẻ như với các học sinh người Kinh. 
Trong tình hình đó, việc giáo viên tổ chức bài học dựa trên nhu cầu học tập của học sinh là hết sức quan trọng. Xét về mặt này, giáo viên cần có thiết kế linh hoạt và để làm được điều này, giáo viên phải nuôi dưỡng kĩ năng quan sát của mình, hay “sự am hiểu về giáo dục” (Eisner, 1981).
Nghiên cứu này tìm hiểu các đặc điểm của việc quan sát lớp học của các giáo viên trên với mục đích nhấn mạnh đến cách giáo viên hiểu việc học của học sinh. Dữ liệu của nghiên cứu này là băng video ghi lại 5 buổi suy ngẫm sau bài học được tổ chức bởi Plan Vietnam trong năm 2013-2014, trong đó có sự tham dự của giáo viên đến từ ba vùng sâu của Việt Nam (Hà Giang, Quảng Bình và Quảng Ngãi). Các giáo viên này mới bắt đầu trải nghiệm nghiên cứu bài học vì cộng đồng học tập (NCBHCĐHT) từ năm 2013. Dữ liệu những lời nhận xét của giáo viên được xử lý thông qua phân tích diễn ngôn và được chia thành 3 mục: tình huống của học sinh, mối quan hệ giữa các chủ thể, và mục tiêu của bài học. Kết quả cho thấy giáo viên ở các trường thực hiện NCBHCĐHT có xu hướng tập trung vào một số những biểu hiện đơn giản của hành vi của học sinh trong khi không bao giờ kết nối chúng với mục tiêu bài học. Những mối quan tâm của giáo viên có xu hướng thiên về mối quan hệ giữa giáo viên-học sinh và học sinh-học sinh, trong khi họ thường không kết nối những mối quan tâm này với mục tiêu bài học.


Sự cần thiết của đổi mới nhà trường dưới góc nhìn 
của giáo viên Okinawa
 
Kotoe, Kishimoto
Đại học Meio, Hội đồng giáo dục thành phố Nago

Ở thành phố Nago, các hành vi có vấn đề hay tội phạm vị thành niên là những vấn đề dai dẳng cho đến một vài năm trước đây. Học sinh có những vấn đề này bị yêu cầu ra khỏi lớp học, bắt buộc phải về nhà mặc đồng phục theo quy định hay cho các em vào một lớp học khác để tránh làm phiền các học sinh khác. Kết quả là, những học sinh này bắt đầu từ chối việc đi học ở trường và việc tăng số lượng trường hợp các học sinh như vậy được coi là một vấn đề. 

Khi giải quyết các trường hợp cá nhân, người ta nhận thấy rằng phần lớn những học sinh như vậy hoặc là có vấn đề về gia đình hoặc là có những khó khăn về mặt phát triển. Vì vậy, các biện pháp can thiệp cần thiết là hỗ trợ học sinh vượt qua các vấn đề từ phía gia đình và hoặc khó khăn về mặt phát triển, thay vì các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc các hành vi vấn đề. Các chính sách “không khoan nhượng” nói trên bao gồm cả việc đuổi học không thể giải quyết vấn đề mà chỉ làm cho tình hình thêm xấu đi. 

Vì vậy, trường trung học cơ sở A (THCS A) và hội đồng giáo dục thành phố Nago quyết định cùng nhau cộng tác để vượt ra khỏi chính sách “không khoan nhượng” và tiến hành đổi mới nhà trường dựa trên “nghiên cứu bài học vì cộng đồng học tập” (NCBHCĐHT), trong đó việc học của mỗi học sinh được đảm bảo. Bằng cách làm như vậy, sự quan tâm đến học sinh với những khó khăn về mặt phát triển được tích hợp vào trong quá trình bài học, dẫn đến việc tăng cường hệ thống giáo dục đặc biệt ở trường. Cụ thể hơn, một điều phối viên về giáo dục đặc biệt được bổ nhiệm, trong khi đó ban giáo dục đặc biệt của nhà trường được thành lập. Dựa trên các khung này, kế hoạch hướng dẫn cá nhân được chuẩn bị và các cuộc họp về việc hỗ trợ các học sinh này được tổ chức thường xuyên. Bộ Giáo dục, Khoa học, Văn hoá và Công nghệ đề xuất tất cả các việc làm trên nhưng số lượng các trường thực hiện những đề xuất này rất ít. Ở thành phố Nago City, các kế hoạch hướng dẫn được đơn giản hoá về mặt form mẫu và một nhà tâm lý học lâm sàng, là bản thân tác giả của bài thuyết trình này, thường xuyên đến thăm trường. Hơn nữa, trong các buổi cùng nhau suy ngẫm trong NCBHCĐHT, giáo viên thảo luận về việc học của những học sinh cần sự trợ giúp đặc biệt và những thảo luận như vậy đã giúp giải quyết vấn đề. Kết quả là các hành vi có vấn đề và việc trốn học đã giảm đi 80%. 

Những gì mà THCS A đã làm đã ảnh hưởng đến các trường khác trong thành phố và 60% vấn đề trốn học đã được giải quyết trong vòng 5 năm qua, trong khi đó 80 đến 90% các hành vi có vấn đề cũng được xử lý. Tuy nhiên, các chính sách nâng cao thành tích học tập đã được tăng cường. Điều này đã dẫn đến các thay đổi trong việc các trường đối xử với học sinh. Số lượng học sinh từ chối đến trường và có các hành vi có vấn đề bắt đầu tăng lên như là một vấn đề mới. Để cách tiếp cận giáo dục hoà nhập được đánh giá cao hơn cách tiếp cận theo hướng tự do mới nhấn mạnh đến chủ nghĩa cá nhân và tính cạnh tranh, việc khắc sâu những lý thuyết của các giáo viên và tích luỹ bằng chứng qua những nỗ lực kiên định đổi mới nhà trường là việc làm ngày càng trở nên quan trọng. 


Lời bình: So sánh các vấn đề giáo dục học sinh dân tộc thiểu số 
ở Việt Nam và Okinawa 

Rori Murakami
Đại học Ruykuys

Báo cáo này nhằm bàn luận về ý nghĩa của các báo cáo của Kishimoto và báo cáo của Murase và Tsukui, có liên hệ đến lịch sử của Okinawa.  Okinawa đã từng là một vương quốc độc lập – vương quốc Ryukyu.  Trong nhiều năm, vương quốc Ryukyu phải cống nạp cho cả Trung Quốc và Nhật Bản và trở thành một tỉnh lị của Nhật vào năm 1879 thông qua việc “Chuyển giao Ryukyu” và sự đồng hoá bắt buộc, chấm dứt mối quan hệ cống nạp với Trung Quốc và xoá bỏ địa vị vương quốc. 
  
Hệ thống trường học hiện đại được thiết lập cho sự hoà nhập quốc gia. Ở một hòn đảo ở tỉnh Okinawa, trường tiểu học ngay sau khi được thành lập được gọi là “O-se”, có nghĩa là “mệnh lệnh”. Điều này có nghĩa là trường học hiện đại là nơi học sinh và những người đứng đằng sau các em nghe lệnh của nhà cầm quyền một cách tuân thủ. Giáo viên được trông đợi là sẽ chỉ tiến hành chương trình của chính quyền trung ương một cách trung thành. Những ảnh hưởng mang tính thuộc địa như vậy của giáo dục nhà trường vẫn còn tồn tại ở Okinawa. Giáo viên có niềm tin mang tính thuộc địa về chính bản thân mình và việc dạy của họ thường không phát triển được sự chủ động của người học. Học sinh dân tộc thiểu số có xu hướng bị loại ra ngoài và lòng tự trọng của học sinh bị tổn thương rất sâu. Tất cả những điều này dẫn đến khoảng cách ngày càng rộng giữa thành tích học tập của các học sinh. 

Dựa trên nền tảng lịch sử của tình hình đương thời, ý nghĩa của của các báo cáo của Kishimoto và báo cáo của Murase và Tsukui là như sau:

(1) Học sinh cần giáo dục đặc biệt là biểu tượng của bộ phận thiểu số bị bỏ ra ngoài rìa. Nếu những học sinh như vậy và các bạn khác có thể tạo ra mối quan hệ tốt hơn, bộ phận thiểu số này có thể cảm thấy an toàn hơn và cảm thấy các em thuộc về lớp học của các em để tạo ra một cộng đồng học tập. Sự đảm bảo rằng tất cả học sinh đều được học và được chấp nhận sẽ nuôi dưỡng lòng tự trọng của các em như là một nguồn động lực để học tập. Đây chính là nền tảng để vượt qua những khoảng cách về thành tích. 
(2) Đổi mới nhà trường dựa trên nghiên cứu bài học vì cộng đồng học tập (NCBHCĐHT) có ý nghĩa tổ chức lại cách tiếp cận dạy học mang tính thuộc địa sang cách tiếp cận mang tính đối thoại. Việc đổi mới này sẽ là nền tảng cho mọi học sinh phát triển thành nhân vật chính của việc học và thành công dân để xây dựng thế kỉ 21 một cách đối thoại và hợp tác. 


Những phát triển trong học tập cộng tác:
Điểm lại các nghiên cứu hiện có trên thế giới
Giáo sư Robyn M. Gillies
Đại học Queensland, Brisbane, Úc

Học tập cộng tác trong đó học sinh làm việc theo nhóm nhỏ để đạt được các mục tiêu chung, được công nhận rộng rãi như là một chiến lược dạy học có thể thúc đẩy việc học và sự hoà nhập giữa các học sinh từ bậc mầm non cho tới đại học và trong nhiều lĩnh vực môn học khác nhau. Nó đã được sử dụng thành công trong việc thúc đẩy thành tích đọc và viết, hiểu và phát triển các khái niệm trong các lớp học môn khoa học, giải quyết vấn đề trong môn toán, và sự suy nghĩ và học ở mức độ cao. Trên đây chỉ là một số ví dụ về lợi ích của học tập cộng tác. Ngoài ra, nghiên cứu đã chỉ ra rằng nó còn làm tăng sự tự nguyện làm việc một cách hợp tác và có hiệu quả của học sinh với những bạn có nhu cầu học tập và nhu cầu điều chỉnh khác nhau và cũng tăng cường mối quan hệ liên nhóm với những học sinh đến từ các nền văn hoá và sắc tộc khác nhau. Nó cũng được sử dụng như một chiến lược dạy học để hỗ trợ học sinh giải quyết xung đột và giúp những em bắt nạt các bạn khác học những kĩ năng liên cá nhân một cách hiệu quả. Thực tế, người ta tranh luận rằng kinh nghiệm học tập cộng tác là rất quan trọng  trong việc ngăn ngừa và làm giảm các vấn đề liên quan đến trẻ em, thanh thiếu niên và người trẻ tuổi. Không còn nghi ngờ gì nữa, những lợi ích do học tập cộng tác mang lại là rất nhiều và rộng khắp và sự thành công rõ ràng của cách tiếp cận này đối với việc học đã mang lại cho nó sự công nhận như là một trong những sáng kiến giáo dục vĩ đại nhất thời nay. 
Mục đích của bài thuyết trình này không chỉ nhằm điểm lại những bước phát triển trong nghiên cứu về học tập cộng tác mà còn tìm hiểu các yếu tố điều tiết sự thành công của nó. Đặc biệt, bài thuyết trình sẽ tập trung vào những loại tương tác của giáo viên và học sinh được tạo ra và vai trò then chốt của thảo luận trong việc phát triển suy nghĩ và việc học của học sinh, đặc biệt thông qua việc thể hiện những ý kiến khác biệt và xây dựng ý nghĩa chung. Ý định của bài thuyết trình là cung cấp thêm những hiểu biết về việc giáo viên có thể tận dụng cách tiếp cận dạy-học này một cách hiệu quả trong lớp học của họ.  
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Masaaki Sato
Cố vấn giáo dục tự do

Kể từ năm 2006, tôi đã hỗ trợ các giáo viên ở tỉnh Bắc Giang trong công việc dạy học của họ nhằm đảm bảo mỗi em học sinh đều được học thông qua “học tập cộng tác”. Bài thuyết trình này nhằm thảo luận các vấn đề được phát hiện ra ở giai đoạn đầu của học tập cộng tác và tiềm năng thay đổi gần đây. 

Học tập cộng tác nhằm giúp học sinh hiểu được những điều mà các em không thể giải quyết một mình thông qua việc tìm hiểu theo cặp, theo nhóm hay cả lớp. Nói cách khác, mục tiêu của học tập cộng tác là để học sinh hiểu hoặc biết thông qua việc bày tỏ và lắng nghe lẫn nhau những ý kiến khác nhau của các em. 

Khi chúng tôi bắt đầu tương tác với giáo viên ở Bắc Giang, họ thường chỉ tiến hành bài học theo hướng một chiều. Trong các bài học môn toán, học sinh được phép viết phép tính cá nhân lên bảng con. Nếu học sinh không thể giải quyết vấn đề, các em thường chép bài của bạn bên cạnh hoặc nhờ bạn viết câu trả lời. Giáo viên không quan tâm đến những vấn đề hay khó khăn mà học sinh gặp phải, vì vậy, những em không thể giải quyết nhiệm vụ được giao bị bỏ rơi. 

Vì vậy, chúng tôi đề nghị các trường thí điểm thực hiện “học tập cộng tác” và giới thiệu cách “sinh hoạt chuyên môn” (SHCM) mới, trong đó giáo viên cùng nhau dự giờ và suy ngẫm về bài học đã dự. Tuy nhiên, bài học để dự và suy ngẫm thường được tổ chức như bài học minh hoạ cho những dịp đặc biệt, hơn là tiến hành những bài học hàng ngày để cùng nhau suy nghĩ. Vì vậy, việc cải thiện các bài học dựa trên dự giờ và suy ngẫm trong SHCM là rất khó thực hiện.   

Tuy nhiên, dần dần giáo viên bắt đầu hiểu ý nghĩa của học tập cộng tác và bắt đầu đưa vào các bài học. Ở trường tiểu học Bích Sơn, giáo viên đã bắt đầu thử nghiệm hoạt động này. Theo đó, hoạt động nhóm đôi được sử dụng trong các bài học trong các môn như tiếng Anh, toán, hay tập đọc. Mối quan hệ giữa các em học sinh đã được cải thiện nhiều. Một trong những yếu tố quan trọng đó là sự lãnh đạo của hiệu trưởng và hiệu phó. Ban giám hiệu nhà trường đi thăm các lớp học hàng ngày để thảo luận các vấn đề tìm ra và các giải pháp, trong khi đó giáo viên chia sẻ tầm nhìn và triết lý đổi mới nhà trường. Một điều nữa là các giáo viên đã biết rằng học tập cộng tác và SHCM đã được Sở Giáo dục và Đào tạo quan tâm đến và có những hỗ trợ cho giáo viên.  

Phần lớn giáo viên có xu hướng lặp lại phương pháp giáo dục của thầy/cô giáo của chính họ. Vì vậy, cũng phải mất thời gian để họ nhận lấy thách thức vượt qua những thói quen như vậy. Tuy nhiên, nếu lãnh đạo nhà trường có thể lôi kéo cả trường để thay đổi, giáo viên có thể học cách thay đổi việc dạy học của mình bằng cách tiến hành học tập cộng tác một cách thích hợp. Tuy nhiên, quá trình đổi mới kể cả ở Bích Sơn có những thách thức sau đây: 
1. Giáo viên cần tăng cường khả năng phân tích bài học 
2. Có sự chia sẻ giữa giáo viên thực hiện các bài học theo hướng tra cứu và những giáo viên không làm việc này, và 
3. Sự thay đổi hiệu trưởng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tính bền vững. 
Những vấn đề này cần phải giải quyết hơn nữa. 


Các vấn đề về đổi mới giáo dục và đổi mới nhà trường ở Việt Nam

Tiến sĩ Eisuke Saito, 
Viện Giáo dục Quốc gia Singapore

Ở Việt Nam, việc đổi mới nhà trường để nâng cao chất lượng của quá trình dạy và học cho mọi em học sinh là đặc biệt quan trọng và cấp bách. Ở tỉnh Bắc Giang, cách thủ đô Hà Nội khoảng 50km, những nỗ lực đổi mới nhà trường để mọi học sinh học tốt hơn và mọi giáo viên trở nên chuyên nghiệp đã bắt đầu từ năm 2006. 

Mục đích của nghiên cứu hiện tại là nhằm làm rõ các yếu tố ảnh hưởng đến (1) việc đổi mới giáo dục ở các trường tiểu học và trung học cơ sở ở Việt Nam và (2) việc quản lý trong đổi mới nhà trường ở cả hai bậc học trên. Để đạt được các mục đích trên, phương pháp nghiên cứu hỗn hợp đã được sử dụng: (1) phỏng vấn 42 nhà giáo dục (14 lãnh đạo nhà trường, 15 giáo viên và 7 cán bộ giáo dục địa phương) vào tháng 12/2012 và tháng 7/ 2014. Các giáo viên được phỏng vấn đến từ 5 trường (3 trường tiểu học và 2 trường trung học cơ sở) và (2) khảo sát 911 đối tượng (23 lãnh đạo nhà trường, 230 giáo viên, 302 phụ huynh and 556 học sinh) ở hai tỉnh Bắc Giang và Quảng Bình. Để thẩm định các dữ liệu đã thu được, các tác giả đã dự giờ 25 lần ở các trường học này từ tháng 12/2012 đến tháng 3/2014. 　　
Kết quả nghiên cứu cho thấy những điểm chính như sau. Thứ nhất, việc đổi mới có những tác động tích cực đến sự tự tin của học sinh trong học tập và mối quan hệ giữa học sinh và giáo viên được tăng cường. Thứ hai, tuy nhiên, giáo viên gặp khó khăn về những điều cần quan sát và cách suy ngẫm về những điều ấy, cũng như là việc vận dụng những gì đã học được vào trong các bài học hàng ngày. Thứ ba, vì vậy, có khoảng cách giữa tầm nhìn của nghiên cứu bài học vì cộng đồng học tập và thực tế triển khai, như sự hiểu biết của giáo viên về đổi mới việc dạy học. Thứ tư, cảm giác bị áp lực (Ball, 2001; 2003) thể hiện rất rõ: áp lực lớn đối với cả học sinh và giáo viên để đạt kết quả thi cử cao hơn, dẫn đến việc tạo ra một khoảng cách giữa những bài học hàng ngày nhấn mạnh việc học chỉ để phục vụ thi cử và những bài học dường như là có đổi mới theo quan điểm của giáo viên trong những dịp đặc biệt có người dự giờ.
    
      


